
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC KẠN 

Số:           /KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày       tháng 9 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết Trung thu năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 3001/LĐTBXH-TE ngày 03/8/2023 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tết Trung thu năm 2023, nhằm thể hiện sự 
quan tâm, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ 
nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh,... Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 
thăm, tặng quà cho trẻ em tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo điều kiện cho trẻ em được đón tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, khích lệ 
các em phấn đấu học tập bước vào năm học mới. 

- Quan tâm, chăm lo, thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 
xa, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động vui đón tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành 
mạnh, thiết thực, tiết kiệm. 

- Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo 
vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản 
giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. 

II. THÀNH LẬP ĐOÀN ĐI THĂM, TẶNG QUÀ  

1. Đoàn đi huyện Chợ Mới: 

* Trưởng đoàn: Mời Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

* Các thành viên: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp. 
* Phục vụ đoàn: chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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* Thời gian: 19h00 ngày 28/9/2023 (tức ngày 14/8 âm lịch); xuất phát lúc 
18h30 cùng ngày tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 

* Địa điểm: tại Trường Tiểu học Thanh Vận, thôn Phiêng Khảo, xã Thanh 
Vận, huyện Chợ Mới.  

2. Đoàn đi huyện Pác Nặm: 

* Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Các thành viên: 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Bắc Kạn. 

* Phục vụ đoàn: Chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

* Thời gian: 18h30 ngày 28/9/2023 (tức ngày 14/8 âm lịch); xuất phát lúc 
14h30 cùng ngày tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh.  

* Địa điểm: tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bằng Thành II, thôn 
Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm. 

(Kèm theo danh sách tặng quà cho trẻ em và các trường học). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Chuẩn bị quà tặng cho trẻ em; cử công chức tham gia phục vụ các đoàn thăm, 
tặng quà theo kế hoạch.  

- Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND huyện Pác Nặm và các đơn vị liên 
quan tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em tại trường PTDTBT Tiểu học 
Bằng Thành II, thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành đảm bảo hiệu quả, thiết thực.  

- Bố trí 01 xe ô tô (07 chỗ ngồi) phục vụ đoàn thăm, tặng quà tại huyện Pác Nặm. 

2. Sở Y tế: bố trí 01 xe ô tô (07 chỗ ngồi) phục vụ đoàn thăm, tặng quà tại 
huyện Chợ Mới.  

3. Tỉnh đoàn: bố trí 01 xe ô tô (07 chỗ ngồi) phục vụ đoàn thăm, tặng quà tại 
huyện Pác Nặm. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện: Chợ Mới, Pác Nặm 

- Cử lãnh đạo huyện tham gia đoàn thăm, tặng quà của tỉnh tại địa phương; chủ 
động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung liên 
quan theo kế hoạch. 
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5. Các đơn vị: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh: Cử phóng viên tham gia đưa tin về hoạt động thăm, tặng quà 
của các đoàn theo kế hoạch. Đề nghị phóng viên các đơn vị chủ động liên hệ với các 
đơn vị bố trí xe cho các đoàn để đi xe chung.   

* Ghi chú: xăng xe và công tác phí do cơ quan cử lãnh đạo, chuyên viên tham 
gia các đoàn thăm, tặng quà chi trả theo quy định hiện hành. Các đơn vị được phân 
công bố trí xe phục vụ các đoàn đến nhận quà tặng tại Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, thời gian: từ 08h00’ngày 28/9/2023.  

Trên đây là Kế hoạch thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Ủy ban 
nhân dân tỉnh trân trọng mời đại biểu tham gia các đoàn thăm, tặng quà theo kế hoạch; 
đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch./.  

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời). 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);  
- TT. HĐND tỉnh;  
- CT, PCT UBND tỉnh (ông Hưng);  
- TT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  
- Các đơn vị tham gia đoàn thăm, tặng quà;  
- Các đơn vị tại Mục III Kế hoạch;  
- LĐVP (ông Nguyên);  
- Lưu: VT, VXNV(H).  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
  KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

  Phạm Duy Hưng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH TẶNG QUÀ TRẺ EM VÀ CÁC TRƯỜNG HỌC/ĐIỂM TRƯỜNG NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2023 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh) 

 

 
A. Danh sách trẻ em  

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ (thôn/tổ, xã/phường, 

huyện/thành phố) 
Hoàn cảnh Ghi chú 

Nam Nữ 

I Huyện Chợ Mới 

1 Lường Văn Kiên 30/07/2021  
Thôn Khuổi Nhàng, xã Hòa Mục, 
huyện Chợ Mới 

Hộ nghèo  

2 Lèng Thị Nga  27/07/2021 
Thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Hộ nghèo  

3 Hà Văn Thưởng 09/03/2021  
Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Hộ nghèo  

4 Hoàng Quốc Đạt 21/05/2021  
Thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Hộ nghèo  

5 Bùi Phạm Bảo Sơn 25/10/2020  
Thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Hộ nghèo  

6 Hà Thùy Linh  25/01/2020 
Thôn An Thọ, xã Thanh Vận, huyện 
Chợ Mới 

Hộ nghèo  

7 Nguyễn Đình Minh 02/04/2019  
Thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Mồ côi mẹ, hộ nghèo  

8 Nông Bảo Ngọc  26/06/2019 
Thôn Quan Làng, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Mồ côi cha, hộ nghèo  

9 Hà Thị Bích Phương  19/11/2019 
Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Hộ cận nghèo, mổ tim bẩm sinh sức 
khỏe yếu 

 

10 Nguyễn Cẩm Uyên  24/03/2018 
Thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Hộ nghèo, bố mẹ ly hôn, sống với 
ông bà 

 

11 Hà Thủy Tiên  09/03/2017 
Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn 
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12 Phùng Thị Thùy Tiên  13/04/2017 
Thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo mẹ 
hay ốm đau 

 

13 Phùng Đức Đan 26/01/2017  
Thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, 
bản thân em bị lãng tai 

 

14 Hà Đức Hùng 26/12/2016  
Thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ 
hay ốm đau 

 

15 Hoàng Hữu Nam 15/09/2016  
Thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo bố 
mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà 

 

16 Lường Văn Thái 04/06/2016  
Thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận, huyện 
Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ nghèo,  mồ 
côi mẹ 

 

17 Lưu Đình Hoàng 08/09/2015  
Thôn Nà Đon, xã Thanh Vận, huyện 
Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo mẹ 
hay ốm đau bệnh tật  

18 Đường Hải My  06/10/2015 
Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, bố 
đi làm xa, mẹ hay ốm đau 

 

19 Phùng Thị Hồng Hiên  28/6/2013 
Thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, 
huyện Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ nghèo bố mẹ 
đi làm ăn xa, ở với bà 

 

20 Nông Hoàng Hiếu 14/04/2013  
Thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận, huyện 
Chợ Mới 

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo mẹ 
hay ốm đau 

 

II Huyện Pác Nặm 

1 Hoàng Thị Hương  02/1/2011 
 Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo  

2 Hoàng Thị Thư  24/1/2011 
Thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

3 Triệu Thị Lý Linh  23/4/2010 
 Thôn Khâu Bang, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

4 Thào Thị Mai  24/9/2010 
 Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

5 Hoàng Mùi Khe  27/8/2010 
Thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

6 Hoàng Thị Sỹ  30/3/2009 Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện Hộ nghèo  
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Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

7 Nông Thị Anh Thư  20/4/2011 
Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

8 Hoàng Mai Lam  10/1/2011 
Thôn Khuổi Sảm, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

9 Nông Thị Hoa  14/3/2011 
Thôn Phya Đăm, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

10 Thào Thị Xuân  30/4/2009 
 Thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

11 Lò Thị Hạnh  02/6/2017 
Thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo Lớp 1 
trường 
chính 

12 Đặng Quầy Chòi 15/11/2017  
 Thôn Khâu Bang, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo Lớp 1 
Khâu Bang 

13 Triệu Thị Linh  05/10/2016 
Thôn Nà Cà, xã Bằng Thành, huyện Pác 
Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo Lớp 2 Nà 
Cà 

14 Triệu Quầy On 17/7/2016  
Thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo Lớp 2 
Khuổi Khí 

15 Hoang Thế Minh  29/8/2015  
Thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo Lớp 3A1 

16 Lý Chàn Kiêm 30/10/2015  
Thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo Lớp 3A2 

17 Triệu Mùi Nhậy  07/02/2014 
Thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
Lớp 4A1 

18 Đặng Quầy Hiền 16/7/2014  
Thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Mồ côi cha, hộ nghèo 
Lớp 4A2 

19 Phùng Thị Niệm  27/7/2013 
Thôn Khuổi Lính, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo   Lớp 5A1 

20 Lý Chàn Phụng 03/03/2013  
Thôn Khâu Bang, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo Lớp 5A2 

21 Thào Thị Thu Thùy  3/12/2017 
Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo  
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22 Vừ Hùng Minh Quan 23/10/2017  
Thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn  

Hộ nghèo  

23 Phòn Thị Thu  7/4/2017 
Thôn Khuổi Lạn, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

24 Đặng Văn Vương 5/1/2016  
Thôn Khuổi Lạn, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

25 Thào Thị Thúy Vân  17/1/2016 
Thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

26 Sùng Hồng Nhung  10/11/2016 
Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

27 Hoàng Thị Hoa  30/10/2015 
Thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Hộ nghèo 
 

28 Hoàng Văn An 31/08/2014  
Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Mồ côi cha 
 

29 Hoàng Anh Trần 04/4/2014  
Thôn Khuổi Sảm, xã Bằng Thành, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Mồ côi mẹ 
 

30 Trần Thị My  24/06/2013 
Thôn Ban Mạn, xã Bằng Thành, huyện 
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Mồ côi cha 
 

Danh sách ấn định (I+II): 50 trẻ em. 
 
B. Danh sách trường học/điểm trường học 
 

STT Tên trường Địa chỉ Tổng số học sinh 

1 Trường Mầm non Thanh Vận Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 125 

2 Trường Tiểu học Thanh Vận Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 177 

3 Trường PTDTBT TH Bằng Thành II Thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 190 

4 Điểm trường Mầm non Bản Mạn Thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 15 

 Tổng số 507 

 
Danh sách ấn định 04 trường/điểm trường 


